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Bảng số liệu kỹ thuật 
 

Advanced PP 1102K / H312 

Polypropylen đồng trùng hợp 
 

 
Mô tả Sản phẩm 

Advanced PP 1102K là một loại polypropylen đồng trùng hợp dùng cho các ứng dụng đùn và ép 
nhiệt. Lượng nước mang theo cực thấp là một lợi thế đặc biệt cho việc sản xuất băng sợi raffia 
 
Tổng quát 

Ứng dụng điển hình 

 Sản xuất băng Raffia 

 Ứng dụng bao bì thực phẩm 

 Ứng dụng công nghiệp 

Tính năng sản phẩm 

 Độ ẩm thấp đặc biệt 
 Khả năng xử lý tốt 
 Khả năng thích hợp tiềm tàng 

cho tiếp xúc thực phẩm 

Tình trạng quản lý 

 Tuân thủ quy định 
REACH 

 Tuân thủ quy định của 
FDA 

 Tuân thủ Quy định của 
Liên minh Châu Âu 
(EU) 10/2011 

 

Kiểu Đặc tính Đơn vị tính Giá trị Phương pháp 
thử nghiệm 

Nhựa 

Tỉ trọng g/cm3 0,9 ISO 1183 

Tốc độ dòng chảy nóng chảy (MFR) g / 10 phút 3.4 ISO 1133 

Mô đun kéo MPa 1500 ISO 527-2 

Ứng suất kéo tại giới hạn chảy MPa 34 ISO 527-2 

Cơ khí 

Độ biến dạng kéo khi chịu lực % 9 ISO 527-2 

Độ căng khi đứt % >50 ISO 527-2 

Độ bền va đập có khía Charpy (+23°C) KJ/m2 4 ISO 179/1eA 

Độ cứng của bi lõm (H 358/30) MPa 74 ISO 2039-1 

Điểm nóng chảy, DSC °C 163 ISO 3146 

Nhiệt 
Nhiệt độ làm mềm Vicat (A/50, 10 N) °C 154 ISO 306 

Nhiệt độ lệch nhiệt B, (.45 MPa) °C 85 ISO 75-2 

 
 

Ghi chú: 

Các giá trị được trình bày trong bảng số liệu kỹ thuật này là các giá trị tiêu biểu thu được từ quá trình thử 
nghiệm sản phẩm và không được hiểu là thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc chứng nhận phân tích. Những giá 
trị này chỉ được cung cấp để tham khảo. 
 
 
 
 


